DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QLNN
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN 

BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2013

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	Lĩnh vực Tư pháp

	1
	Quyết định 
	Số01/2021/QĐ-UBND
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp huyện
	11/9/2021
	

	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

	1
	Quyết định
	Số 03/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021
	Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên
	10/11/2021
	

	Lĩnh vực Thanh tra 

	1
	Quyết định
	Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017
	Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện
	25/01/2017
	

	2
	Quyết định
	Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018
	Bãi bỏ quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của UBND huyện Tân Yên quy định chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Tân Yên
	08/10/2018
	

	Lĩnh vực Nông nghiệp

	1
	Quyết định
	Số 07/2017/NQ-HĐND ngày 22/8/2017
	Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Yên
	29/8/2017
	

	2
	Quyết định
	số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019
	Bãi bỏ quyết định số 04/2004/QĐ-UBND ngày 09/9/2004 của UBND huyện Tân Yên quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trạm khuyến nông huyện Tân Yên
	05/9/2019
	

	3
	Quyết định
	số 04/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
	Bãi bỏ quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND huyện Tân Yên quy định quản lý, sử dụng quỹ phòng chống lụt bão huyện Tân Yên
	01/01/2020
	

	Lĩnh vực văn hóa, thông tin, văn phòng

	1
	Quyết định
	số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012
	Về việc ban hành quy định chế độ thông tin, báo cáo Văn phòng  HĐND&UBND huyện
	12/4/2012
	

	2
	Quyết định
	Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014
	Quy định quy trình tiếp nhận, trả kết quả; trách nhiệm của cơ quan liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cơ cấu tổ chức hoạt động, trách nhiệm của công chức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
	27/9/2014
	

	3
	Quyết định
	Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015
	Ban hành Quy định hoạt động của cổng thông tin điện tử huyện Tân Yên
	19/5/2015
	

	4
	Quyết định
	số 02/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020
	Bãi bỏ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn huyện Tân Yên
	10/6/2020
	

	5
	Quyết định 
	số 03/2020/QĐ UBND ngày 19/6/2020 
	Bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 Về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện Tân Yên
	27/9/2020
	

	6
	Quyết định
	Số 01/2022/QĐ-UBND ngày 23/3/2022
	Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Yên 
	01/4/2022
	

	7
	Quyết định 
	số 03/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Văn phòng  HĐND&UBND huyện
	28/8/2023
	

	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

	1
	Quyết định
	số 04/2021/QĐ-UBND ngày 01/01/2021
	Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên
	09/01/2021
	

	Lĩnh vực Nội vụ

	1
	Quyết định
	Số 1049/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011
	Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
	14/9/2011
	

	2
	Quyết định
	03/2014/QĐ-UBND ngày 26/5/2014
	Ban hành Quy định luân chuyển cán bộ quản lý, điều động, biện phái giáo viên trong nội bộ huyện
	02/6/2014
	

	3
	Quyết định
	Số 03/2013 số 01/2023/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 
	Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND huyện Tân Yên ban hành Quy định về phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức, viên chức huyện Tân Yên
	28/3/2023
	

	4
	Quyết định
	số 01/2020/QĐ-UBND ngày 21/5/2020
	Quyết định bãi bỏ QĐ số 09/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND huyện Tân Yên về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá xếp loại, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ
	29/5/2020
	

	5
	Quyết định
	02/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tân Yên
	09/11/2021
	

	Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, Y tế

	1
	Quyết định
	số 01/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019
	Quyết định Bãi bỏ quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND huyện Tân Yên quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Tân Yên
	21/5/2014
	

	2
	Quyết định
	số 02/2022/QĐ-UBND ngày 23/3/2022
	Quyết định của UBND huyện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Tân Yên
	01/4/2022
	

	3
	Quyết định
	số 03/2022/QĐ-UBND ngày 23/3/2022
	Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Tân Yên
	01/4/2022
	

	Lĩnh vực giao thông, xây dựng, môi trường, kinh tế hạ tầng

	1
	Quyết định
	Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013
	Ban hành kiến trúc đô thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh  Bắc Giang
	08/01/2014
	

	2
	Quyết định
	Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013
	Ban hành kiến trúc đô thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh  Bắc Giang
	08/01/2014
	

	3
	Quyết định
	Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015
	Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn Huyện Tân Yên
	06/01/2016
	

	4
	Quyết định
	số 04/2022/QĐ-UBND ngày 24/12/2022
	Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Yên
	02/4/2022
	

	5
	Quyết định
	số 02/2023/QĐ-UBND ngày 20/3/2023
	Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND huyện Tân Yên ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Tân Yên
	28/3/2023
	

	Lĩnh vực Tài chính

	1
	Nghị quyết
	số 01/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021
	Quy định giao UBND huyện quyết định chủ chương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện Tân Yên
	27/3/2021
	

	2
	Quyết định
	số 05/2022/QĐ-UBND ngày 24/12/2022
	Quyết định của UBND huyện về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Tân Yên;
	02/4/2022
	

	Tổng số
:  30 văn bản.
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